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Câu 1 (2,0 điểm):

1) Cho BaO vào dung dịch H2SO4 thu được kết tủa A, dung dịch B. Thêm một lượng dư bột nhôm vào dung dịch B thu được dung dịch C và khí H2 bay lên. Thêm dung dịch K2CO3 vào dung dịch C thấy tách ra kết tủa D. Xác định thành phần A, B, C, D và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

2) Ở 85oC có 1877 gam dung dịch bão hòa CuSO4. Đun dung dịch để làm bay hơi 100 gam H2O rồi làm lạnh dung dịch xuống 25oC. Hỏi có bao nhiêu gam CuSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch. Biết độ tan của CuSO4 ở 85oC và 25oC lần lượt là: 87,7 và 40.

Câu 2 (2,0 điểm):

1) Có 5 chất lỏng không màu: dung dịch CH3COOH, C2H5OH, C6H6, dung dịch Na2CO3, dung dịch MgSO4. Chỉ dùng thêm một kim loại, nêu cách nhận ra từng chất lỏng. Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có)


2) X, Y, Z là những chất hữu cơ có công thức phân tử: C2H2, C3H6, C3H8O, C2H4O2 và  có các tính chất sau:


- Đốt cháy X và Y thu được sản phẩm CO2 và H2O với số mol bằng nhau.


- X tác dụng được với Na và NaHCO3

- Y làm mất màu dung dịch brom.


- Z tác dụng với Na, không tác dụng với NaHCO3.


 Viết công thức cấu tạo của X, Y, Z và viết phương trình phản ứng xảy ra?  
Câu 3 (2,0 điểm):

1) Có hỗn hợp FeS2, CuS, K2O. Chỉ dùng thêm nước và các điều kiện cần thiết (dụng cụ, nhiệt độ, xúc tác…). Hãy trình bày phương pháp điều chế FeSO4, Cu(OH)2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có)? 


2) Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm C2H6, C2H4, H2 thì thu được 9 gam H2O. Hỏi hỗn hợp khí X nặng hơn hay nhẹ hơn CH4?
Câu 4 (2,0 điểm):

Hỗn hợp A gồm X2O3 và YO (X, Y là các kim loại thuộc dãy hoạt động hóa học của một số kim loại – SGK hóa 9). Hòa tan m gam A cần dùng 250 ml dung dịch HCl 2M được dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được hỗn hợp 2 kết tủa có khối lượng lớn nhất là 17,6 gam.


Mặt khác cho luồng khí H2 dư đi qua m gam A nung nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 11,5 gam chất rắn.

1) Xác định công thức hóa học của X2O3 và YO?

2) Xác định thành phần phần trăm của các chất trong A?
Câu 5 (2,0 điểm):

Hai hợp chất hữu cơ A và B đều được tạo bởi các nguyên tố C, H, O. Trong đó, hàm lượng cacbon chiếm 40% về khối lượng của mỗi chất. Khối lượng mol của B gấp 1,5 lần khối lượng mol của A. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp A và B cần phải dùng vừa đủ 14,56 lít O2 (đktc).


Khi cho 9 gam A tác dụng hết với dung dịch NaOH thì thu được a gam muối khan.


Khi cho 13,5 gam B tác dụng hết với dung dịch NaOH thì thu được 1,647a gam muối khan.

1) Tìm công thức phân tử của A, B.



2) Tìm công thức cấu tạo có thể có của A, B.
------------Hết----------
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1(2 điểm)
	1 (1,0 điểm)

	
	- Cho BaO vào dung dịch H2SO4:
BaO + H2SO4  ( BaSO4 + H2O

Có thể có: BaO + H2O ( Ba(OH)2 

Kết tủa A là BaSO4, dung dịch B có thể là H2SO4 dư hoặc Ba(OH)2
	0,5

	
	- TH1: Dung dịch B là H2SO4 dư
2Al + 3H2SO4 ( Al2(SO4)3 + 3H2
Dung dịch C là Al2(SO4)3
Al2(SO4)3 + 3Na2CO3 + 3H2O( 2Al(OH)3 + 3CO2 + 3Na2SO4
Kết tủa D là Al(OH)3
	0,25

	
	- TH2: Dung dịch B là Ba(OH)2 

Ba(OH)2 + 2H2O + 2Al ( Ba(AlO2)2 + 3H2
Dung dịch C là: Ba(AlO2)2
Ba(AlO2)2 + Na2CO3 ( BaCO3 + 2NaAlO2
Kết tủa D là BaCO3
	0,25

	
	1 (1,0 điểm)

	
	ở 85oC độ tan của CuSO4 là 87,7 gam nghĩa là:

100 gam H2O có hòa tan 87,7 gam CuSO4 tạo thành 187,7 gam dung dịch bão hòa.

Vậy trong 1877 gam dung dịch bão hòa có chứa:
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	0,25

	
	Đặt a (mol) là số mol của CuSO4.5H2O kết tinh khi hạ nhiệt độ của dung dịch xuống 25oC.

Lượng còn lại trong dung dịch ở 25oC là:
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	0,25

	
	ở 25oC: trong 100 gam H2O có hòa tan 40 gam CuSO4
Hay trong (900 – 90a) gam H2O có hòa tan (877 – 160a) gam CuSO4
( a = 4,17 (mol) 
	0,25



	
	Khối lượng CuSO4.5H2O kết tinh là: 4,17. 250 = 1042,5 (gam)
	0,25

	

	2(2 điểm)
	1(1 điểm)

	
	– Trích mỗi hoá chất ra làm nhiều mẫu thử 

- Dùng kim loại  Fe cho vào các mẫu thử : 

+ Nếu mẫu thử nào có hiện tượng sủi bọt khí thì mẫu thử đó chứa  dung dịch CH3COOH 

+ Còn lại không hiện tượng gì là : C2H5OH; Na2CO3; C6H6; MgSO4
	0,25

	
	– Dùng dung dịch CH3COOH nhỏ vào các mẫu thử còn lại 

+ Nếu mẫu thử nào có hiện tượng sủi bọt khí thì mẫu thử đó chứa dung dịch Na2CO3
 2CH3COOH  +  Na2​CO3   (   2CH3COONa  +  H2O  +  CO2(
	0,25

	
	  – Nhỏ dung dịch  Na2CO3 vừa nhận được vào các mẫu thử còn lại:

+ Nếu xuất hiện kết tủa trắng thì mẫu thử đó chứa dung dịch MgSO4 

   MgSO4   +   Na2CO3  (   MgCO3(     +  Na2SO4
	0,25

	
	– Nhỏ dung dịch CH3COOH vào hai mẫu thử còn lại, mẫu thử nào tan trong dung dịch CH3COOH là C2H5OH, chất nào không tan (phân lớp) là C6H6.
	0,25

	
	2(1điểm)

	
	- Đốt cháy X, Y thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau nên X và Y chỉ có thể là: C3H6 và C2H4O2
- X tác dụng với Na và NaHCO3 nên X là axit. Vây công thức cấu tạo của X là: CH3COOH.

- Y làm mất màu dung dịch brom nên Y có thể có công thức cấu tạo:

CH2 = CH – CH3 hoặc   CH2 – CH2 (có làm mất màu Br2)

                                             CH2
Z tác dụng với Na, không tác dụng với NaHCO3 nên Z là rượu có công thức cấu tạo là: CH3 – CH2 - OH
	0,5

	
	Phương trình phản ứng:

2C3H6 + 9O2
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 6CO2 + 6H2O

C2H4O2 + 2O2
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 2CO2 + 2H2O

2CH3COOH + 2Na ( 2CH3COONa + H2
CH3COOH + NaHCO3 ( CH3COONa + H2O + CO2
C3H6 + Br2 ( C3H6Br2
2C2H5OH + 2Na ( 2C2H5ONa + H2
	0,5

	3(2 điểm)
	1(1điểm)
	

	
	- Điện phân nước: 2H2O  
[image: image5.wmf]Dienphan
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 2H2 + O2
- Hòa tan hỗn hợp vào nước dư thì K2O tan ra, lọc tách phần không tan ta thu được dd KOH và chất rắn FeS2, CuS.

K2O + H2O ( 2KOH

- Đốt cháy hoàn toàn FeS, CuO bằng O2:

4FeS2 + 11O2 
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2Fe2O3 + 8SO2 

2CuS + 3O2 
[image: image7.wmf]o
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2CuO + 2SO2
	0,25



	
	- Thu khí SO2 rồi cho tác dụng với O2 trong điều kiện có chất xúc tác V2O5 ta được khí SO3. Hấp thụ SO3 vào nước ta được H2SO4.

2SO2 + O2 
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	0,25

	
	- Dùng H2 để khử hoàn toàn hỗn hợp Fe2O3, CuO.

Fe2O3 + 3H2 
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 2Fe + 3H2O

CuO + H2 
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 Cu + H2O

- Hòa tan hỗn hợp Fe và Cu trong dung dịch H2SO4, lọc tách phần không tan là Cu và dung dịch thu được là FeSO4.

Fe + H2SO4 ( FeSO4 + H2
	0,25

	
	- Đốt cháy Cu bằng khí O2 ta thu được CuO. Hòa tan CuO trong dung dịch H2SO4 ta thu được CuSO4
2Cu + O2 
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 2CuO

CuO + H2SO4 ( CuSO4 + H2O

- Nhỏ dd KOH vào dung dịch CuSO4, lọc kết tủa ta thu được Cu(OH)2.

CuSO4 + 2KOH ( Cu(OH)2 + K2SO4
	0,25



	
	2(1,0 điểm)
	

	
	2C2H6 + 7O2 
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4CO2 + 6H2O                           (1)

C2H4 + 3O2 
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2CO2 + 2H2O                             (2)

2H2 + O2 
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	0,25

	
	Đặt số mol của C2H6, C2H4, H2 lần lượt là: a, b, c (mol) 
Với a, b, c > 0

Ta có: a + b + c = 0,25 (mol) ( 2a + 2b + 2c = 0,5                   (1’)

Theo PTPƯ: 
[image: image16.wmf]2
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	0,25

	
	Lấy (2’) - (1’) ta được: a = c.

Mặt khác: lấy (2’).32 ta được: 96a + 64b + 32a = 16 
( 128a + 64b = 16                 
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Vậy hỗn hợp X nặng hơn CH4
	0,5

	4(2 điểm)
	1 (1,5 điểm)

	
	Phương trình phản ứng: 

X2O3 + 6HCl ( 2XCl3 + 3H2O            (1)

YO + 2HCl ( YCl2 + H2O                  (2)

XCl3 + 3NaOH ( X(OH)3 + 3NaCl     (3)

YCl2 + 2NaOH ( Y(OH)2 + 2NaCl     (4)

3H2 +  X2O3  
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 2X + 3H2O           (5)

H2 +  YO 
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t

¾¾®

 Y + H2O                    (6)
	0,25

	
	Đặt số mol của X2O3 và YO lần lượt là a (mol), b (mol)
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Theo phương trình (1), (2): 
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Theo (1), (2), (3), (4): 
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EMBED Equation.DSMT4[image: image23.wmf]      
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2a(MX + 17 . 3) + b(MY + 17. 2) = 17,6 


[image: image25.wmf]®

2aMX + bMY = 9,1 (g)  (2’)

H2 khử hỗn hợp A có thể xảy ra các trường hợp sau:
	0,25

	
	* Trường hợp 1: Cả  hai oxit đều bị khử

Theo (5), (6): nX = 2a (mol); nY = b (mol)

mChất rắn  = 2aMX + bMY = 11,5 (g) ≠ 9,1 (g) 
[image: image26.wmf]®

 Loại
	0,25

	
	: X2O3 bị khử còn YO không bị khử


[image: image27.wmf]mchất rắn = m

* Trường hợp 2X + mYO = 2aMX + bMY + 16b = 11,5    (3’)

Giải (1’), (2’), (3’): a = 
[image: image28.wmf]0,1
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 (mol), b = 0,15 (mol)
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 MY = 91 - 
[image: image31.wmf]2
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Trong dãy hoạt động hóa học, oxit của kim loại hóa trị III bị khử chỉ có Fe2O3 
[image: image32.wmf]®

 MX = 56 (g) 
[image: image33.wmf]®

 MY = 53,67 (g) 
[image: image34.wmf]®

 Loại
	0,25

	
	* Trường hợp 3: X2O3 không bị khử còn YO bị khử

mchất rắn = 
[image: image35.wmf]23
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    (4’)

Giải (1’), (2’), (4’): a = 0,05 (mol); b = 0,1 (mol)

MX + MY = 91 

Trong dãy hoạt động hóa học, oxit kim loại có hóa trị III không bị khử chỉ có Al 
[image: image36.wmf]®

 MX = 27 (g) 
[image: image37.wmf]®

 MY = 64 (g) 
[image: image38.wmf]®

 Y là Cu

Vậy công thức hóa học của các chất trong A là Al2O3 và CuO
	0,25

	
	2 (0,5 điểm)

	
	Thành phần phần trăm các oxit là:


[image: image39.wmf]23

23

AlOCuO

AlOCuO

m0,05.1025,1(g);m0,1.808(g)

5,1

%m.100%38,93%%m100%38,93%61,07%

5,18

====

==®=-=

+


	0,5

	5(2 điểm)
	1 (1,0 điểm)

	
	Đặt công thức chung của A, B lần lượt là: CxHyOz và Cx’Hy’Oz’
%Ctrong A = 
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%Ctrong B = 
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 mà  MB = 1,5MA (
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  Giả sử chọn: x = 2 ( x’ = 3
	0,25

	
	* Thay x = 2 vào (1’) ta được: y = 36 -16z

Vì 0 <  y < 2x + 2 ( 0 < 36 – 16z < 2.2 + 2 ( 1,875 < z < 2,25

Chọn z = 2 ( y = 4 

(Công thức thực nghiệm của A: (CH2O)n
* Thay x’ = 3 vào (2’) ta có: y’ = 54 – 16z’

Vì 0 <  y’ < 2x’ + 2 ( 0 < 54 – 16z’ < 2.3 + 2 ( 2,875 < z’ < 3,375

Chọn z’ = 3 ( y’ = 6 

( Công thức thực nghiệm của B: (CH2O)m
	0,25

	
	Đặt nA​  = b (mol); nB = c (mol)

Phương trình cháy:

(CH2O)n + nO2 
[image: image44.wmf]o
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 nCO2 + nH2O                       (1) 

  b(mol)     nb(mol)   

(CH2O)m + mO2 
[image: image45.wmf]o
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 mCO2 + mH2O                   (2) 

  c(mol)     mc(mol)

Theo bài ra ta có: b + c = 0,25      (3’)           (0 < b, c < 0,25)
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Do MB = 1,5MA (  m = 1,5n        (5’)
	0,25

	
	Giải (3’), (4’), (5’) ta được:  
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Do n
[image: image50.wmf]*
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 nên n = 2 ( m = 3

Vậy công thức phân tử của A: C2H4O2; B: C3H6O3
	0,25



	
	2(1,0 điểm)

	
	Vì A, B tác dụng với NaOH tạo thành muối nên A, B là axit hoặc este 

Đặt công thức của A là RCOOR1 (với R 
[image: image51.wmf]£
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Đặt công thức của B là R’COOR2  (Với R’ 
[image: image52.wmf]£
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Phương trình: 

RCOOR1 + NaOH ( RCOONa + R1OH

0,15(mol)                  0,15 (mol)

R’COOR2 + NaOH ( R’COONa + R2OH

0,15(mol)                     0,15 (mol)
	0,25

	
	Ta có: 0,15 (MR + 67) = a

           0,15 (MR’ + 67) = 1,647a

(
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Vì MR 
[image: image55.wmf]£

15 ( MR = 1 hoặc 15

Nếu MR = 1 ( gốc R là H và MR’ = 45(g) ( R’ là gốc C2H5O – 

Nếu MR = 15 ( gốc R là CH3- và MR’ = 68 > 45 (loại)
	0,25

	
	Vậy A có công thức cấu tạo là: HCOOCH3
B có thể có các công thức cấu tạo là: 

CH3 – CH(OH) – COOH                             HO – CH2 – CH2 – COOH

CH3 – O – CH2 – COOH                             CH3 – CH2 – O – COOH
	0,5


Ghi chú: 


- Thí sinh có các phương pháp giải khác và đúng vẫn cho điểm tối đa theo từng phần.


- Các phương trình phản ứng viết sai chất không tính điểm, thiếu điều kiện phản ứng hoặc cân bằng sai trừ nửa số điểm của phương trình đó.


- Các bài toán có phương trình chọn hệ số sai, kết quả không được công nhận.
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